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BẢNG BÁO GIÁ GIẤY DÁN TƯỜNG 
Kính gửi: Quý Khách hàng 

   Giấy dán tường Hoàng Long ( M&T) xin gửi tới Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng 

nhất. Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe và thịnh vượng! 

Hoàng Long là một ñơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực thi công giấy dán tường. Các sản phẩm giấy dán tường 
nhập khẩu cao cấp của Chúng tôi luôn làm hài lòng các nhà thầu và những khách hàng khó tính nhất bởi ñộ bền, 
hiệu quả sử dụng và tính thẩm mỹ cao.  

   Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý Khách bảng báo giá các loại giấy dán tường như sau (chưa VAT): 

Tính năng Giấy dán tường Tên SP 
Diện tích 

(m2) 
Giá/m2 (chưa thi 

công) 

 + Chống thấm, chống rêu mốc;  Khả năng chịu 

kiềm, axit cao của tường. 

+ Dễ dàng cọ rửa bằng xà phòng, nước, khăn ướt, 

chất tẩy nhẹ. 

+ ðộ bám dính cao với keo thi công riêng 

+ Không phai màu khi bị chiếu sáng mặt trời 

+ Chống trầy xước, chịu va ñập cao 

+ Thân thiện với môi trường và người sử dụng 

+ ðặc biệt thích nghi với môi trường ẩm ướt, khí 

hậu thay ñổi thường xuyên, chịu nồm xương gió 

+ Thay ñổi mẫu mã liên tục bằng cách bóc lớp giấy 

cũ rồi dán lớp mới vào hoặc dán lớp mới ñè lên lớp 

cũ; Thi công nhanh gọn, sạch sẽ 

+ Mẫu mã phong phú, ña dạng với hàng trăm các 

loại mãu khác nhau phù hợp với mọi lứa tuổi, sở 

thích, công năng của phòng.  

Giấy dán 
tường 

Cosmos, 
Gaenari  

nhập khẩu 
trực tiếp 
từ Hàn 
Quốc, 
giấy 

Lohmann 
( CH ðức ) 

>1000 95.000 

500 - 1000 100.000 

200 - 500 105.000 

100 - 200 110.000 

31-100 115.000 

15-30 120.000 

6-15 135.000 

Bordeaux 
– ðài Loan 

Theo DT 
thực tế 

65.000 

Ghi chú 

-  Thi công dán Tường 15.000ñ. Trần  sẽ cộng thêm vào ñơn giá hoàn thiện 5.000ñ/m2. Với các công 

trình ngoại tỉnh giá thi công Tường : 17.000ñ/m2, trần 22.000ñ/m2 

- Thời gian giao hàng, thi công từ 1- 5 ngày kể từ khi khách hàng yêu cầu,thời gian bảo hành 01 năm. 

-  Số lượng diện tích tính theo thực tế từng mã hàng. 

- Với diện tích dưới 6m2 sẽ bán theo cuộn. 

- Giá bán theo cuộn của giấy Hàn Quốc ( khổ 1.06 x 15.6)là 1.400.000ñ/cuộn. 

- Giá bán theo cuộn của Giấy ðức (khổ 0.53 x10): 490.000ñ/ cuộn 

- Giá bán theo cuộn của Giấy ðức ( khổ 0.70 x 10 ): 650.000 ñ / cuộn  

- Giá bán theo cuộn của giấy ðài Loan là 280.000ñ/cuộn. 
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